
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 200468 Đỗ Thị Xuân An 07/02/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

2 224327 Nguyễn Tuấn An 15/08/2004 Bến Tre DH22HAY01

3 210555 Võ Khánh Băng 22/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

4 220540 Trần Vũ Gia Bảo 21/11/2004 Tiền Giang DH22HAY01

5 210379 Huỳnh Thiện Chí 16/06/2003 Đồng Tháp DH21QTK02

6 201597 Đỗ Bùi Công Chiến 25/03/2002 Cần Thơ DH20QTK04

7 209730 Nguyễn Thành Đang 07/03/2001 Bạc Liêu DH20TCN02

8 214274 Mai Tường Duy 06/06/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

9 210481 Nguyễn Trí Hải 08/01/2003 Kiên Giang DH21QTK02

10 210683 Dương Vĩnh Hào 31/01/2003 An Giang DH21QTK02

11 210778 Nguyễn Trung Hậu 22/03/2003 Cà Mau DH21TIN01

12 200286 Trần Trung Hậu 26/03/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

13 224021 Ngô Lê Hội 07/08/2004 Cà Mau DH22HAY01

14 210459 Đặng Thanh Huy 21/08/2002 Vĩnh Long DH21QTK02

15 210511 Mã Huỳnh 25/02/2003 Cà Mau DH21OTO02

16 210002 Lê Nhựt Minh 26/11/2000 Cần Thơ DH21QTK02

17 201245 Nguyễn Thị Trúc My 04/10/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

18 201594 Thạch Kim Ngân 16/01/2002 Cần Thơ DH20QTK04

19 2010053 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/06/2002 Cần Thơ DH20TIN01

20 202338 Trang Dịnh Nghiêm 12/03/2002 Kiên Giang DH20TIN04

21 201239 Trần Tuyết Nhi 27/01/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

22 212925 Lương Minh Phú 01/10/2003 Hậu Giang DH21QTN01
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23 210575 Tiêu Gia Phú 28/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN01

24 210960 Thạch Kim Quy 21/08/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

25 201697 Nguyễn Chí Tài 14/04/2002 An Giang DH20OTO07

26 213869 Phạm Minh Thế 19/04/2003 Kiên Giang DH21TIN01

27 203808 Tô Thành Thoan 02/01/2002 Bạc Liêu DH20TCN02

28 201179 Hà Phương Thùy 14/07/2002 Kiên Giang DH20CNT01

29 202291 Dương Mỹ Tiên 04/11/2002 Cà Mau DH20XET02

30 191061 Đặng Thanh Toàn 25/04/2001 An Giang DH20TIN04

31 212417 Trần Mỹ Trân 17/03/2003 Cà Mau DH21QTK02

32 212595 Võ Thị Trinh Trinh 29/10/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

33 210051 Trương Thanh Trường 11/06/2002 Kiên Giang DH21TIN01

34 219345 Trần Văn Tùng 15/01/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

35 211974 Nguyễn Anh Vinh 19/10/2003 Sóc Trăng DH21QTN01

36 200158 Nguyễn Thị Ánh Xuân 05/05/2001 Hậu Giang DH20QTK01

37 210462 Trần Thị Ngọc Xuân 13/01/2003 An Giang DH21QTK02

38 199014 Phạm Bảo Xuyên 25/01/2000 Cà Mau DH19QTK05

39 210510 Hoàng Đặng Thiên Ý 28/11/2002 TP.HCM DH21QTK02

40 200274 Nguyễn Thị Phi Yến 10/01/2002 Sóc Trăng DH20TCN01
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